
UBND TỈNH YÊN BÁI

DỰ TOÁN NĂM
CÙNG KỲ 

NĂM TRƯỚC

TỔNG CHI NSĐP 10.998.374 10.947.954 99,5 86,9

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 9.594.887 10.310.044 107,5 94,0

I Chi đầu tư phát triển 2.229.730 3.852.259 172,8 101,1

1 Chi đầu tư cho các dự án 2.123.330 3.852.259 181,4 101,1

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương

theo quy định của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác 106.400 0 0,0

II Chi thường xuyên 6.871.841 6.226.241 90,6 87,1

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.744.417 2.466.458 89,9 89,7

2 Chi khoa học và công nghệ 25.357 18.869 74,4 86,2

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 779.322 756.558 97,1 80,8

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 128.250 84.928 66,2 86,9

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 84.337 62.288 73,9 96,9

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 23.804 18.737 78,7 84,9

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 95.170 104.851 110,2 114,8

8 Chi sự nghiệp kinh tế 640.373 525.930 82,1 87,2

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 1.812.066 1.705.621 94,1 92,7

10 Chi bảo đảm xã hội 212.016 220.214 103,9 53,8

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 4.700 2.491 53,0

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 100,0 100,0

V Dự phòng ngân sách 312.235 227.854 73,0 0,0

B CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP 1.403.487 637.910 45,5 39,1

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 0 572.966

2 Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư

3 Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên 1.403.487 64.944

Biểu số 61/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM

ƯỚC THỰC 

HIỆN QUÝ 

(06 THÁNG, 

NĂM)

SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN 

VỚI (%)


